
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14, ngách 3, ngõ 26, đường Tả Thanh Oai,, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT HOÀNG KIM VIỆT NAM

0108025426

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình công ích 4220

2. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

3. Lắp đặt hệ thống điện 4321

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

6. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

12. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

13. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

14. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT HOÀNG KIM VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG KIM VIET NAM FINE ART 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973 351 599
Email: tckt.hoangkim@gmail.com         

          

Fax:
Website:
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16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

18. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

19. Quảng cáo 7310(Chính)

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị; thiết kế logo, thương hiệu.

7410

21. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Xây dựng nhà các loại 4100

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt pano, bảng hiệu, hộp đèn.

4329

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

26. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

27. In ấn
Chi tiết:
- In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, kim loại, gỗ và gốm; 
- In nhãn hiệu hoặc thẻ (in thạch bản, in bản kẽm, in nổi, và in 
khác)

1811

28. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

29. Sao chép bản ghi các loại 1820

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

32. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620
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1.000.000.000 VNĐ

33. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết:
- Mạ, đánh bóng kim loại... 
- Xử lý kim loại bằng phương pháp nhiệt; 
- Phun cát, trộn, làm sạch kim loại; 
- Nhuộm màu, chạm, in kim loại; 
- Phủ á kim như:Tráng men, sơn mài... 
- Mài, đánh bóng kim loại; 
- Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, cưa, đánh bóng, hàn, 
nối...các phần của khung kim loại; 
- Cắt hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer. 

2592

34. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

35. Phá dỡ 4311

36. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết:
- Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản 
nháp; 
- Các hoạt động đồ họa khác như khắc rập khuôn, rập khuôn 
tem, in nổi, in dùi lỗ, chạm nổi, quét dầu và dát mỏng, kiểm tra 
thứ tự và sắp xếp. 

1812

37. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

39. Dịch vụ đóng gói 8292

40. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc; 
-Sản xuất biển hiệu quảng cáo, biển công ty, phòng, ban,chức 
danh… bằng kim loại.

2599

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030089003846

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, thôn Sự, Xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14, ngách 3, ngõ 26, đường Tả Thanh Oai,, Xã Tả Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

ĐÀO HẢI NAM Nam
04/01/1989 Kinh Việt Nam

05/07/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030089003846
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, thôn Sự, Xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14, ngách 3, ngõ 26, đường Tả Thanh Oai,, Xã Tả Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO HẢI NAM Nam

04/01/1989 Kinh Việt Nam

05/07/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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